
1
Ông (bà) Lương Ngọc 

Hưng - Trần Thị Hồng Bích

A2-2/14 Trung tâm

đô thị Chí Linh, 

P. Nguyễn An Ninh, 

TP.Vũng Tàu

0,60 0,60 0,00 0,60 2.694.000 245.500 0 0 0 2.939.500

2
Ông (bà) Nguyễn Đức Tú - 

Hoàng Thị Thanh

48/3 Lương Văn 

Can,

phường 2, thành phố 

Vũng Tàu

65,50 65,50 0,00 65,50 162.178.000 0 0 0 0 162.178.000

3
Ông (bà) Nguyễn Thanh 

Hải

Thôn Vụ Bản, xã 

Lộc An, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

6,60 6,60 0,00 6,60 16.341.600 0 0 0 0 16.341.600

4

Các ông (bà): Trần Nam 

Anh; Vũ Thị Khánh; Vũ 

Ngọc Năm; Vũ Thị Sử; 

Mai Thị Kim Cương; Vũ 

Trí

H1-4/27 Khu đô thị 

Chí Linh, phường 

Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu

549,40 549,40 0,00 549,40 1.360.314.400 0 0 0 0 1.360.314.400

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  (ĐỢT 14) (ĐIỀU CHỈNH)

PHÂN LOẠI ĐẤT

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT

 THU

 HỒI 

(m²)

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Số 

TT
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

TỔNG

CỘNG

Công trình: Đường Cầu Cháy (Đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), thành phố Vũng Tàu

CÁC

 KHOẢN 

HỖ 

TRỢ 

KHÁC

NHÀ, 

VKT

CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

GHI CHÚBỒI 

THƯỜNG 

KHÁC

ĐẤT 

Ở

NÔNG 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈ 


ĐẤT
HOA 

MÀU

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT   

BỒI 

THƯỜNG 

(m²)
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5
Công ty cổ phần Đầu tư 

bất động sản Đông Dương

64 Võ Thị Sáu, 

Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu

343,00 343,00 0,00 343,00 69.356.887 0 0 0 0 69.356.887

6 Ông (bà) Nguyễn Tuyết Mai

90C đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường 

1, thành phố Vũng 

Tàu

8,50 8,50 0,00 8,50 21.046.000 0 0 0 0 21.046.000

7
Ông (bà) Nguyễn Thị 

Giáng Hương

823 cao ốc A, Ngô 

Gia Tự, Phường 3, 

Quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh

51,10 51,10 0,00 51,10 131.275.900 0 0 0 0 131.275.900

8

Hộ vắng chủ (đất do ông 

Nguyễn Bá Dũng và ông 

Võ Chí Nguyện kê khai, 

đăng ký theo hồ sơ địa 

chính)

Thửa đất số 133, tờ 

bản đồ số 79 (mới), 

phường 12, thành 

phố

 Vũng Tàu

140,30 140,30 0,00 140,30 347.382.800 0 0 0 0 347.382.800

9

Hộ vắng chủ (đất do ông 

Nguyễn Văn Châu và  bà 

Nguyễn Thị Chanh kê khai, 

đăng ký theo hồ sơ địa 

chính)

Thửa đất số 05, tờ 

bản đồ số 73, 

phường 12, TP. 

Vũng Tàu

3,50 3,50 0,00 3,50 8.666.000 0 0 0 0 8.666.000
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10

Hộ vắng chủ (đất do bà 

Nguyễn Thị Hường; ông 

Lưu Tiến Hoạt; ông Đoàn 

Minh Hùng và ông Nguyễn 

Văn Thịnh kê khai, đăng ký 

theo hồ sơ địa chính)

Thửa đất số 304, 

386, 387, 392 (mới 

300), tờ bản đồ số 

39 (mới 79), phường 

12, thành phố Vũng 

Tàu

48,90 48,90 0,00 48,90 121.076.400 0 0 0 0 121.076.400

11 Ông (bà) Hoàng Hữu Ký

05-D14 Lương Thế 

Vinh, phường 9, 

thành phố Vũng Tàu

34,10 34,10 0,00 34,10 225.639.700 5.461.600 0 0 0 231.101.300

12
Ông (bà) Lê Văn Anh - 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

100/39 Bình Giã, 

phường 8, thành phố 

Vũng Tàu

373,20 373,20 0,00 373,20 924.043.200 0 0 0 0 924.043.200

13
Ông (bà) Phạm Thế Viên - 

Vương Thị Bích Tuyền

131/43 đường số 7, 

khu phố 3, phường 

Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

261,00 261,00 0,00 261,00 670.509.000 0 0 0 0 670.509.000

14

Ông (bà) Nguyễn Thị 

Huyền - Nguyễn Thị Anh; 

Nguyễn Duy Huân - Lữ Thị 

Hương Giang 

125/B9 Quốc lộ 

51A, phường Rạch 

Dừa, thành phố 

Vũng Tàu

83,50 83,50 0,00 83,50 206.746.000 0 0 0 0 206.746.000

15

Các ông (bà) Nguyễn Thị 

Vinh, Nguyễn Thị Nga, 

Lê Văn Vịnh, Võ Văn 

Cương; Lê Gia Hải (các 

ông (bà):  Đinh Viết Tiến, 

Uông Thị Kim Anh, Hồ 

Xuân Chính

là người có liên quan)

36/4A Vi Ba, 

phường 6, thành 

phố Vũng Tàu

521,70 507,40 0,00 507,40 1.256.322.400 1.486.000 0 0 1.800.000 1.259.608.400
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16 Ông (bà) Vũ Thị Mỹ

 67/44 Đào Tông 

Nguyên, khu phố 7, 

thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

19,40 19,40 0,00 19,40 49.838.600 0 0 0 0 49.838.600

17

Các ông (bà) Hoàng Ngọc 

Bảy, Lê Văn Ân, Hoàng 

Văn Quân, Đỗ Thành 

Nâng, Nguyễn Thị Hoa, 

Dương Ngọc Bích cùng sử 

dụng (bà Trần Thị Bích Lài 

và bà Võ Thị Mai là người 

có liên quan)

93 Bắc Sơn, phường 

11, thành phố Vũng 

Tàu

366,80        366,80 0,00       366,80 908.196.800 851.600 0 0 0 909.048.400

2.877,10 2.862,80 0,00 2.862,80 6.481.627.687 8.044.700 0 0 1.800.000 6.491.472.387

:      m2.

:      m2.

2.862,80      m2 (đất nông nghiệp)

: 17

: 0 hộ dân 

: 0 hộ dân 

:  đồng (1) 

6.491.472.387 x     2 % :  đồng (2) 

Trong đó:

:

:

:

:

:

       hộ dân, đơn vị

* Số hộ giao tái định cư

* Số hộ giao đất ở mới

       + Hội đồng BT, HT & TĐC, TP.Vũng Tàu (10%)

6.491.472

12.982.945

2.596.589

TỔNG CỘNG:

* Diện tích đất thu hồi 2.877,10

* Diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ 14,30

* Diện tích đất đủ điều kiện bồi thường 

* Số hộ dân có tài sản bị giải tỏa

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 6.491.472.387

84.389.142

16.877.828

* Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB 129.829.448

       + Trung tâm phát triển quỹ đất, TP.Vũng Tàu (65%)

       + Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Vũng Tàu (13%)

      đồng; 

      đồng; 

      đồng; 

      đồng;        + UBND phường 12, TP.Vũng Tàu (5%)

       + Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 (2%)       đồng; 
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:

:

:

: 6.621.301.835

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm lẻ một ngàn, tám trăm ba mươi lăm đồng)

      đồng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       + Chi cục Quản lý Đất đai (2%)

Nguyễn Trọng Thụy

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

       + Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2%)

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (1) + (2)                                                                                              

2.596.589       đồng; 

2.596.589       đồng. 

       + Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1%) 1.298.294       đồng; 
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